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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 320 tờ bản đồ số 59, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

500.000.000 VNĐ

10/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BẾP GAS THUẬN THÀNH

3703076978

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa. Môi giới mua bán hàng hóa (trừ 
hoạt động đấu giá và trừ môi giới bất động sản).

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn bếp gas, bếp âm, bếp điện từ, bếp công 
nghiệp 

4649(Chính)

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : Bán buôn linh kiện, thiết bị, phụ kiện ngành gas. Bán 
buôn phụ tùng bếp gas

4659

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

5. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: Lắp ráp bếp điện từ, bếp công nghiệp.

2750

6. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

7. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Lắp ráp bếp gas (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng 
ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)

3290

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ bếp gas, bếp âm, bếp điện từ, bếp công nghiệp 

4759

9. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ bình gas dùng cho gia đình

4773

10. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BẾP GAS THUẬN THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0971767654
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 060097002881

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 16, Khu Phố 6, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 320 tờ bản đồ số 59, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị 
xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TRƯƠNG CÔNG NGHI Nam
20/07/1997 Kinh Việt Nam

30/05/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       060097002881
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 16, Khu Phố 6, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 320 tờ bản đồ số 59, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị 
xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG CÔNG NGHI Nam

20/07/1997 Kinh Việt Nam

30/05/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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